
 
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2004-2006 

 
 
                                                                                                               Đơn vị: Triệu VNĐ 
 
 

Chỉ tiêu 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006

Tổng tài sản 98.601.171 115.765.970 135.363.026

Tổng dư nợ cho vay & đầu tư  90.186.620 103.405.483 125.088.497

   Trong đó: Dư nợ cho vay nền kinh tế 69.238.983 74.632.271 80.152.334

Nguồn vốn huy động 92.530.427 108.605.615 126.624.192

   Trong đó: Tiền gửi khách hàng 72.258.562 84.387.013 99.683.408

Vốn chủ sở hữu 4.593.153 4.999.839 5.607.022

Lợi nhuận sau thuế 276.521 423.093 599.639
Lợi nhuận/Tổng tài sản bình quân (ROAA) 0,29% 0,39% 0,48%
Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu bình quân 
(ROAE) 6,50% 8,82% 11,31%
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) 6,30% 6,07% 5,18%

 
 


